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1 25207102904  Phạm Thị  An 26/11/2001 Quảng Nam 28CHT3

2 25217208245  Đặng Ngô Khánh  Duy 07/04/2001 Đà Nẵng 28CHT3

3 25207102722  Nguyễn Trà  Giang 22/08/2001 Quảng Nam 28CHT3

4 25213316875  Nguyễn Văn  Hà 28/07/2001 Quảng Trị 28CHT3

5 25202807661  Lương Thị Hồng  Hải 25/11/2000 Đắk Lắk 28CHT3

6 25203317305  Đỗ Thị  Hết 19/04/2001 Bình Định 28CHT3

7 25202104103  Trần Thị Thu  Hiền 03/05/2001 Quảng Nam 28CHT3

8 25202104859  Nguyễn Thị Thu  Hiền 07/02/2001 Quảng Nam 28CHT3

9 25202107507  Hoàng Nguyễn Hoài Hương 01/02/2001 Quảng Nam 28CHT3

10 25203301783  Hồ Thị Hồng  Lĩnh 04/12/2001 Quảng Nam 28CHT3

11 25207103581  Huỳnh Thị Quỳnh  Mai 16/02/2001 Đà Nẵng 28CHT3

12 25203309224  Huỳnh Thị Thanh  Nga 09/06/2001 Quảng Nam 28CHT3

13 25203202336  Nguyễn Thị Quỳnh  Ngân 15/04/2001 Đà Nẵng 28CHT3

14 25202109158  Bùi Thị Mỹ  Ngoan 16/02/2001 Quảng Ngãi 28CHT3

15 25202804971  Trần Thị Thảo  Nguyên 02/07/2001 Gia Lai 28CHT3

16 25202102399  Lê Thị Yến  Nhi 21/10/2001 Quảng Nam 28CHT3

17 24203104761  Lê Thị Thảo  Ly 10/02/2000 Quảng Nam 26TSC5 Thi ghép

18 24207205908  Phạm Thị Thảo  My 01/01/2000 Quảng Nam 27CBN1 Lần 1

19 25207103397  Nguyễn Phạm Ngọc  Huyền 09/03/2001 Quảng Bình 27THT8 Thi ghép

20 24203206534  Nguyễn Thị Lan  Huệ 26/02/2000 Quảng Nam 27TSC6 Học ghép

21 24217214344  Lê Văn  Tuấn 11/10/2000 Quảng Nam 27TSC6 Thi ghép

22 25212101540  Bùi Đức  Bằng 14/01/2001 Hà Tĩnh 28CBN2 Thi ghép

23 25203315587  Phạm Khánh  Vy 28/09/2001 Hà Tĩnh 28CBN2 Thi ghép

24 25213310092  Nguyễn Quang  Bình 16/05/2001 Quảng Trị 28CBN3 Thi ghép

25 25203102835  Phan Thị Kiều  Nga 20/05/2001 Đắk Lắk 28CBN3 Thi ghép

26 25207116619  Nguyễn Thị Phương  Nhi 19/05/2001 Quảng Trị 28CBN3 Thi ghép

27 25202701218  Nguyễn Thị Phương  Thanh 18/06/2001 Nghệ An 28CBN3 Thi ghép

28 25202710113  Tsai Nhã  Văn 03/05/2001 Đà Nẵng 28CBN3 Thi ghép
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29 25203309776  Nguyễn Thị Thúy  Vy 03/10/2001 Quảng Nam 28CBN3 Thi ghép

30 25202508434  Văn Thị  Dung 15/02/2001 Bình Định 28CHT2 Lần 1

31 25202201851  Phạm Nguyễn Thảo  Hiếu 27/08/2001 Kon Tum 28CHT2 Thi ghép
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1 25202816043  Nguyễn Thị Thùy  Nhi 10/06/2001 Quảng Ngãi 28CHT3

2 25203201438  Phan Thị Bảo  Nhi 12/11/2001 Quảng Nam 28CHT3

3 25207205447  Nguyễn Thị Loan  Oanh 05/07/2001 Quảng Nam 28CHT3

4 2321714449  Nguyễn Ngọc  Phát 15/02/1999 Quy Nhơn 28CHT3

5 25217104611  Trương Văn  Phát 23/06/2001 Quảng Nam 28CHT3

6 25202105047  Lê Thị Thu  Phương 17/08/2001 Đà Nẵng 28CHT3

7 25207203394  Nguyễn Đoàn Tố  Quyên 05/01/2001 Đà Nẵng 28CHT3

8 25213316342  Đỗ Nguyễn Cường  Thịnh 16/01/2001 Đà Nẵng 28CHT3

9 25212108918  Diệp Minh  Thoại 14/11/2001 Quảng Nam 28CHT3

10 26202526697  Võ Anh  Thư 19/07/2002 Quảng Nam 28CHT3

11 25211204884  Đào Ngọc  Thuận 06/03/2001 Quảng Nam 28CHT3

12 25202603556  Châu Lê Bảo  Trâm 07/11/2001 Quảng Ngãi 28CHT3

13 25207105886  Phan Võ Thị Bích  Trân 13/03/2001 Quảng Nam 28CHT3

14 25207204603  Lê Thị Phương  Trinh 24/02/2001 Quảng Nam 28CHT3

15 25207105245  Nguyễn Thị Thanh  Trúc 17/12/2001 Đà Nẵng 28CHT3

16 25207104452  Lê Thị Thanh  Tuyền 18/02/2001 Quảng Nam 28CHT3

17 25207205213  Nguyễn Thị Ánh  Vũ 20/09/2001 Quảng Trị 28CHT3

18 25202105467  Nguyễn Thị Loan  Vy 05/07/2001 Quảng Nam 28CHT3

19 25202903671  Nguyễn Lê Ngọc  Dung 10/09/2001 Phú Yên 28CHT4

20 25207211431  Nguyễn Thị Thu  Hà 27/09/2001 Đà Nẵng 28CHT4

21 25207115996  Dương Thị Lệ  Hằng 06/09/2001 Quảng Bình 28CHT4

22 25207105965  Lê Thị Mỹ  Hoa 15/09/2001 Quảng Nam 28CHT4

23 26212241643  Trần Đình  Huy 29/05/2002 Đà Nẵng 28CHT4

24 25203309149  Đỗ Thị Thanh  Huyền 27/04/2001 Đà Nẵng 28CHT4

25 24203107849  Nguyễn Thùy  Linh 23/09/2000 Đắk Lắk 28CHT4

26 25212100825  Võ Thành  Long 22/01/2000 Quảng Bình 28CHT4

27 25202112713  Ngô Thị Ngọc  Mai 14/06/2001 Đà Nẵng 28CHT4

28 25217212771  Hoàng Hữu  Minh 12/11/2001 Hà Tĩnh 28CHT4
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29 24203100429  Châu Quỳnh  My 19/02/2000 Quảng Ngãi 28CHT4

30 25207116015
 Nguyễn Hoàng
Thảo

 Ngân 13/03/2001 Đà Nẵng 28CHT4

31 25202903638  Võ Thị Thảo  Nguyên 27/06/2001 Quảng Nam 28CHT4
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1 25207104148  Trần Ngọc Thảo  Nguyên 03/09/2001 Quảng Nam 28CHT4

2 25203309985  Hoàng Thị Mỹ  Nhung 23/12/2001 Quảng Trị 28CHT4

3 25205208414  Nguyễn Thị Hương  Quỳnh 20/08/2001 Nghệ An 28CHT4

4 25217104022  Phùng Lương Tuyết  Quỳnh 04/03/2001 Quảng Nam 28CHT4

5 25207202499  Phan Thị Thảo  Sương 30/09/2001 Quảng Nam 28CHT4

6 25207105104  Nguyễn Thị Ngân  Thanh 08/01/2001 Quảng Nam 28CHT4

7 25202100045  Nguyễn Thị Thạch  Thảo 03/04/1999 Quảng Nam 28CHT4

8 25203216656  Phạm Thị Phương  Thảo 27/09/2001 Nghệ An 28CHT4

9 25207109833  Võ Thị Phương  Thảo 07/12/2001 Quảng Nam 28CHT4

10 25207116939  Lê Phượng  Thi 26/03/2001 Đà Nẵng 28CHT4

11 25202114884  Nguyễn Thị Thùy  Trang 07/10/2001 Quảng Bình 28CHT4

12 25207104528
 Nguyễn Phước
Huyền

 Trang 30/12/2000 Đà Nẵng 28CHT4

13 25213316257  Hà Minh  Tùng 09/05/2001 Quảng Nam 28CHT4

14 25202117334  Nguyễn Thị Ánh  Tuyết 04/01/2001 Quảng Nam 28CHT4

15 25202115334  Lê Thảo  Uyên 22/02/2001 Quảng Nam 28CHT4

16 25207201197  Nguyễn Anh  Vân 16/06/2001 Hà Tĩnh 28CHT4

17 25207109956  Phan Thị Thanh  Bình 21/01/2001 Quảng Nam 28SHT2 Thi ghép

18 25212204004  Nguyễn Thành  Danh 18/06/2001 Quảng Nam 28SHT2 Thi ghép

19 25207109501  Phạm Thị Ngọc  Thuận 03/03/2001 Đà Nẵng 28SHT2 Thi ghép

20 25202208961  Phạm Thị Thu  Hà 03/03/2001 Đắk Lắk 28TBN5 Thi ghép

21 25216603233  Phan Vũ  Hoàng 07/08/2001 Đắk Lắk 28TBN5 Thi ghép

22 25213303384  Phan Đỗ Diệu  My 15/10/2001 Quảng Nam 28TBN5 Thi ghép

23 2120529576  Lê Cẩm  Tú 10/07/1996 NGHỆ AN 28THT3 Thi ghép

24 25203316691  Nguyễn Thị Thu  Hà 30/08/2001
Thừa Thiên

Huế
28THT5 Thi ghép

25 25203316354  Bùi Thị Hà  Tiên 25/09/2001 Hà Tĩnh 28THT5 Thi ghép

26 25207203271  Lê Thị Quỳnh  Như 14/01/2001 Quảng Trị 28THT6 Thi ghép

27 25203203603  Huỳnh Lê Thái  An 17/02/2001 Đà Nẵng 28TSC3 Thi ghép

28 25202201926  Trương Nữ Huyền  Trang 17/08/2001 Bình Định 28TSC4 Thi ghép
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29 25202401704  Nguyễn Thị Kim  Chung 24/04/2001 Bình Định 28TSC5 Thi ghép

30 25207105176  Nguyễn Thị  Trinh 15/08/2001 Quảng Trị 28TSC5 Thi ghép

31 25218610598  Trịnh Huy  Hoàng 04/09/2001 Kon Tum 28TYC2 Thi ghép
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